
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGÂN SƠN 

Số:         /TM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngân Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2023 

  

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư y tế 

 tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

vật tư y tế không thuộc danh mục mua sắm tập trung phục vụ công tác chuyên môn 

năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên:  Đinh Thị Tấm  

Chức vụ:  Phụ trách khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế 

Số điện thoại: 02093874940; 0977648721 

Email: tamdinh721@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế , Trung 

tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nhận qua email: nganson.ttyt.dxn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 8 tháng 8 năm 2023 đến trước 

17h00 ngày 17 tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 

8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục thiết bị y tế. (Theo phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư y tế: Trung tâm y tế huyện 

Ngân Sơn 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong quý III năm 2023 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán. 

mailto:tamdinh721@gmail.com
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5. Các thông tin khác:  Báo giá đã bao gồm thuế phí và vận chuyển đến kho 

bảo quản. 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu như trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục II 

đính kèm./. 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:   

- BGĐ TTYT; 

- Phòng HC- TH (kế toán); 

- Phòng DS (Đăng tải trên TTTĐT); 

- Lưu: VT, KD-VTYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Binh 
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Phụ lục 1 

vật tư y tế không thuộc danh mục mua sắm tập trung phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2023 

(Kèm theo thư mời số:      /TM-TTYT, ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Y 

tế huyện Ngân Sơn) 

TT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số Lượng 

1 

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ cao 

dụng cụ y tế 

Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 
Can 2 

2 
Cồn 70 chai 

500ml 

Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc 

trưng 
Chai 240 

3 
Cồn tuyệt đối chai 

500ml 
Ethanol ≥99,5% Chai 2 

4 
Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 

75%tt/tt Ethanol. 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt 

Chlorhexidine digluconate Digluconate. Hàm lượng phụ gia 

10%. Tiêu chuẩn Iso 9001:2015.Iso 13485:2016 

Chai 50 

5 

Dung dịch rửa tay 

sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, 

thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, 

xét nghiệm các 

loại 

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). 

Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. 

Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, 

Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... 

Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. 

Chất làm đặc, hương liệu . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Chai 10 

6 

Viên nén khử 

khuẩn bề mặt, khử 

khuẩn dụng cụ và 

thiết bị y tế 

Viên nén khử khuẩn. Thành phần: Sodium 

Dichloroisocyanurate (NaDCC) 60% ( 2,7g trên viên). Dạng 

viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2 

dùng để khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải...  Đạt tiêu chuẩn: 

ISO 13485. 

Hộp 20 

7 

Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ y 

tế 

Chất tẩy rửa và khử khuẩn trong xử lý dụng cụ thủ công cho 

dụng cụ bền và không bền với nhiệt. Quy cách đóng gói: Can 

5 lít 

Can 1 
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8 
Băng bột bó 10cm x 

2,7m 

Kích thước 10cm x 2,7m Làm từ bột thạch cao 97%, vỏ là 

giấy bạc, lõi nhựa. 
Cuộn 144 

9 
Băng bột bó 15cm x 

2,7m 

Kích thước 15cm x 2,7m Làm từ bột thạch cao 97%, vỏ là 

giấy bạc, lõi nhựa. 
Cuộn 216 

10 Băng chun y tế 

Cố định bông, gạc, băng garo, băng ép Kết hợp sợi poly, sợi 

cao su lưu hóa, và sợi cotton theo tỉ lệ 2:1:4 

Kích cỡ: 10.2cm x 550cm 

Cuộn 60 

11 
Băng cuộn 10cm x 

5m 

Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% 

cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn 

băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. 

Cuộn 200 

12 

Gạc phẫu thuật 

30cm x 40cm x 6 

lớp (tiệt trùng) 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. 

Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas. 

Gói 600 

13 

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 12 

lớp vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. 

Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas. 

Miếng 10,000 

14 

Gạc phẫu thuật 7,5 

x 7,5cm x 6 lớp 

TT 

Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng 

lưới có lỗ, mềm, mịn, có màu trắng đồng nhất. Không có độc 

tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có 

xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas. 

Miếng 500 

15 

Gạc meche dẫn 

lưu 1,5cm x 

100cm x 4 lớp vô 

trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. 

Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas. 

Miếng 10 

16 
Kim chích máu 

loại đầu xoay 

Dùng để lấy máu mao mạch cho các xét nghiệm máu. Sản 

phẩm sử dụng một lần. 
Chiếc 100 

17 
Kim tiêm nha 

khoa  

Kim tiêm nha khoa V-Ject dùng gây tê trong nha khoa. 

Hộp/100 cây 
Cây 200 

18 Kim chích máu Kim chính máu mũi mác Cái 200 

19 Túi nước tiểu 
Túi nước tiểu van xả chữ T dung tích 2000ml, chất liệu nhựa y 

tế đã tiệt trùng, không gây dị ứng. Sử dụng một lần vô trùng 
Chiếc 200 

20 
Dây nối bơm tiêm 

điện dài 140cm 

 

loại chiều dài 140cm, chất liệu bằng nhựa. 
Cái 5 

21 
Dây thở oxy 2 

nhánh các cỡ 

Dây thở oxy 2 nhánh (trẻ em, người lớn). Được sản xuất bằng 

chất liệu PVC y tế.. TCCL: ISO 13485 hoặc tương đương. 
Cái 200 

22 
Đầu hút dịch cầm 

tay 

Đầu chuẩn cho phép sử dụng đa năng Một mảnh liền thiết kế 

tiện dụng Vật liệu cứng 
Cái 10 



5 

 

23 Lưỡi dao mổ  

Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. 

Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương 

thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 

cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. 

Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 200 

24 
Composite lỏng có 

tỉ lệ hạt độn cao 
Composite lỏng có tỉ lệ hạt độn cao Tuýp 5 

25 
Vật liệu trám răng 

- AnaEtching Gel  

Các hạt có kích thước Nano thì rất quan trọng đối với Axít xoi 

mòn ANA. ANA , một axit xoi mòn men răng, ngà răng với 

37% acid phosphoric 

Ống 6 

26 Vật liệu trám răng 
Vật liệu trám composite lỏng màu A3 và A3.5, tối thiểu 

2g/type 
Hộp 5 

27 
Cement trám hoàn 

tất(15g+ 8g) 
Cement trám hoàn tất(15g+ 8g) Hộp 1 

28 

Mũi khoan nha 

khoa - Root Canal 

Instruments  

Khoan nội nha cấu tạo bằng thép không gỉ, kích thước 21mm 

và nhiều đường kính khác nhau 
Cái 10 

29 
Băng cố định 

khớp vai H1 

Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có 

khóa Velcro được thiết kế theo tư thế điều trị, sử dụng trong 

trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy 

lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. 

Cái 8 

30 Đai số 8 H1 

Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa Velcro. Dùng cố định 

khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương 

bả vai, trật khớp ức đòn. 

Cái 10 

31 
Đai xương sườn 

H1 

Làm từ chất liệu Neoprene tự dính, băng nhám dính, có thể 

dính ở mọi vị trí. Hỗ trợ ổn định gãy xương sườn, gãy rạn 

xương ức, giập cơ liên sườn. 

Cái 10 

32 
Đầu côn (Pipette 

Tip) 

Dùng để hút mẫu trong xét nghiệm, dung tích 0-200ul, nhựa 

PP. 
Cái 1,000 

33 
Đầu côn (Pipette 

Tip) 

Dùng để hút mẫu trong xét nghiệm, dung tích 0-1000ul, nhựa 

PP. 
Cái 500 

34 

Mask thở oxy có 

túi người lớn, trẻ 

em 

Nhựa PVC y tế mềm- Có Mask oxy - Có túi chứa oxy 2500 

mlKhông sắc nhọn, Có dây oxy dài 1.8-2.1 mét- Có co nối, 

không hoặc có nẹp mũi 

Cái 20 

35 
Mask khí dung 

người lớn, trẻ em 

Có dây và bầu đựng thuốc- Tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc tương 

đương. 
Cái 20 

36 Điện cực tim 
Kích thước: + Người lớn Ø51 mm/ Dạng gel: gel rắn - Dạng 

xốp, độ kết dính cao - Dùng cho người lớn 
Cái 30 

37 
Giấy điện tim 3 

cần 63mm*30m 
Giấy in kết quả điện tâm đồ 63mm x 30m. Cuộn 50 

38 Giấy siêu âm 
Khả năng in ấn chất lượng cao , dính mực tốt, đảm bảo bản in 

sinh động và sắc nét . Kích thước 110mm x20m 
Cuộn 20 
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39 
Ống chống cắn 

lưỡi 

Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình 

gây mê. 

• Được làm từ Polyethylene không độc hại. 

• Size có sẵn: 

- Size 0 - 60mm - đen # 50 cái/hộp. 

- Size 1 - 70mm - trắng # 50 cái/hộp. 

- Size 2 - 80mm - xanh lá # 50 cái/hộp. 

- Size 3 - 90mm - vàng # 50 cái/hộp. 

- Size 4 - 100mm - đỏ # 50 cái/hộp. (loại Vasto). Loại 60FR 

và 72FR có vành bảo vệ răng cho bệnh nhân 

Cái 20 

40 
Hóa chất rửa phim 

Xquang hiện hình  

Developer Auto, thích hợp với nhiều loại phim khác nhau trên 

thị trường. Thích hợp với chu trình rửa phim chuẩn (90s). 

Đóng gói thành từng phần riêng biệt, dễ sử dụng, đóng gói 

kín, không rò rĩ khi di chuyển. Không có hiện tượng đóng cục, 

đổi màu. 

Bộ 6 

41 
Hóa chất rửa phim 

Xquang định hình  

Fixer Auto, thích hợp với nhiều loại phim khác nhau trên thị 

trường. Thích hợp với chu trình rửa phim chuẩn (90s). Đóng 

gói thành từng phần riêng biệt, dễ sử dụng, đóng gói kín, 

không rò rĩ khi di chuyển. Không có hiện tượng đóng cục, đổi 

màu. 

Bộ 6 

42 
Huyết áp kế đồng 

hồ 

-Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V Nhãn hiệu : 

ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản 

xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; 

CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

Cấu hình của huyết áp 500V: -01 đồng hồ đo áp lực -Hệ thống 

bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí -01 

dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 

140x500mm -01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm -01 

túi đựng giả da 

Cái 10 

43 Ống nghe  

01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : Gồm chuông và 

màng nghe, được thiết kế hai mặt  01 Ống nghe hai tai làm 

bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng.  01 

Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám  Quy cách: 01 

cái/hộp 

Cái 10 

44 
KẸP RỐN TRẺ 

SƠ SINH 

- Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, không 

gây kích ứng. - Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, 

màu trắng trong, cứng, nhẵn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O) 

Cái 200 

45 
Mũ phẫu thuật tiệt 

trùng 

Thành phần: Gạc không dệt không hút nước, tiệt trùng, đóng 

gói 1 chiếc/ 1 túi. 
Cái 500 

46 
Nhiệt Kế thủy 

ngân 

Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và 

dải thủy ngân 

• Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C 

• Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt 

miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. 

• Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em 

• Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm 

nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . 

• Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. 

• Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. 

Cái 48 
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47 Gel siêu âm 

Hỗ trợ trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh để sóng siêu âm 

được truyền tự do giữa cơ thể và đầu dò giúp truyền tín hiệu 

đến máy siêu âm để tạo ra hình ảnh hoàn hảo. Gel màu xanh  

Mùi vị: Không mùi Thành phần hoạt chất: Không có 

formaldehyde Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, PH: 6.5-

7.5. Không gây mẩn cảm hoặc rát da Tổng số vi sinh vật khi 

hiếu < 10  CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Quy cách: Can 5 

lít 

Can 5 

48 GEL ĐIỆN TIM 

Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho 

chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu 

dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không 

chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây 

rát da. 
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49 
Ống hút nha/ Ống 

hút nước bọt 

Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. Ống nhựa 

trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống 
Cái 200 

50 
Mặt gương nha 

khoa 
Mặt gương dùng trong nha khoa, đường kính 21mm Cái 5 

51 
Túi đựng đồ cấp 

cứu  

Được sản xuất từ vải cứng có kích cỡ 80x42x15 cm như túi 

lớn dùng để đựng các dụng cụ cấp cứu. 
Cái 2 

52 

Ambu bóp bóng 

chất liệu PVC các 

cỡ 

Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn và trẻ em, 

trẻ sơ sinh 
Cái 4 

53 Panh phẫu thuật 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp 

tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút. Chứng chỉ 

ISO 9001, 13485,CE… 
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54 
Bơm hút thai 1 

van SVS-LF 

- Loại bơm hút chân không bằng tay dùng để hút thai, điều hòa 

kinh nguyệt và sinh thiết nội mạc tử cung - Thể tích ống bơm 

60cc - Phù hợp với ống hút mềm FC - Khử khuẩn ở mức độ 

cao chlorine, glutaraldehyde 

Bộ 2 

55 
Bộ khám ngũ 

quan 

Chất liệu hợp kim không gỉ, bao gồm 1 cán pin, 1 đầu khám 

mắt, 1 đầu khám tai, 1 mở mũi, 1 đè lưỡi, 2 gương khám răng, 

1 gọng dẫn quang cong. 

Bộ 1 

56 
Bộ dụng cụ phẫu 

thuật tai mũi họng 

Bộ dụng cụ làm bằng théo không gỉ gồm: Bộ mở miệng 

Davis-Boyle 3 lưỡi, Panh kẹp Amidan kiểu Tyding 22cm, 

Panh kẹp Amidan kiểu Allis 22cm,  Kéo metzenbaum cong 

18cm, Kẹp mạch máu cong không mấu  20cm, kẹp mạch máu 

thẳng không mấu 20cm, Panh kẹp kim mayo-Hegar 18cm, kẹp 

xăng Backhaus 13cm, cán dao mổ số 7, Ống hút dịch Amidan 

yankauer, bóc tách vén trụ 2 đầu Hurd 22cm, Bóc tách 

Amidan Taf -taf,  Thòng lọng cắt amidan kiểu TYding, Dây 

đàn cắt Amidan (10 cái/gói),Hộp đựng dụng cụ Inox                                                  

Bộ 1 

Tổng: 56 khoản     
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời số:      /TM-TTYT, ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Y 

tế huyện Ngân Sơn) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ………………………. 

ST

T 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượ

ng 

Đơn 

giá 

 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

Thuế 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Thành 

tiền 

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

 Cộng 
   

 
 

 
   

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày, kể từ ngày….tháng…năm……. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoạc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Gía trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
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       ……,ngày….tháng…năm ….. 

                                            Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                             (Ký tên, đóng dấu) 
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